	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH ĐỨC CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHÂN CÔNG CHUYÊN  MÔN
NĂM HỌC 2016 - 2017
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên môn đào tạo
	Phân công CM
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết

	
	
	
	TC
	CĐ
	ĐH
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Xầm
	1974
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Hiệu trưởng,
 Chỉ đạo chung
	Dạy thay 
	2

	2 
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	11/01/1979
	
	
	x
	ĐHNN
	P.HT phụ trách chuyên môn
	Ôn đội tuyển T.A
	4

	3
	Nguyễn Thị Triều Lương
	31/12/1977
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 1A
	Tổ trưởng Tổ 1
	17

	4
	Dương Thị Dung
	05/ 10/1979
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 1B
	
	20

	5
	Đỗ Thị Tươi
	12/12/1962
	
	x
	
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 2B
	
	20

	6
	Nguyễn Thị Vân Anh
	21/11/1976
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 2A
	Tổ trưởng Tổ 2,3
	17

	7
	Nguyễn Thị Hương
	18/07/1970
	
	x
	
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 2C
	
	20

	8
	Nguyễn Thị Tô Mơ
	28/10/1988
	
	x
	
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 3A
	
	20

	9
	Đặng Thị Phượng
	
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 3B
	
	20

	10
	Đoàn Thị Diệu Ly
	10/10/1982
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 4A
	
	20

	11
	Nguyễn Xuân Hiền
	29/12/1988
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 4B
	
	20

	12
	Nguyễn Thị Hà
	24/01/1972
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 5A, ôn Toán k5
	Tổ trưởng Tổ 4,5
	17

	13
	Phạn Thị Hằng
	21/12/1989
	
	x
	
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 5B
	
	20

	14
	Trần Thị Bích
	29/9/1979
	
	
	x
	Tiếng Anh
	Dạy Tiếng anh 1A, 3A, k5
	CT CĐ

	19

	15
	Nguyễn Thị Tuyết
	27/01/1980
	
	
	x
	Tiếng Anh
	Dạy Tiếng Anh 1B, K2, K4, 3B
	
	23

	16
	Lê Thị Hồng Hạnh
	05/11/1985
	x
	
	
	Mĩ thuật
	Dạy Mĩ thuật, KT TC K1-5
	
	23

	17
	Vương Thị Thi
	01/08/1981
	
	x
	
	Âm nhạc
	Dạy âm nhạc k1-k5 
	
	23

	18
	Phạm Thị Hải Hà
	21/10/1975
	
	x
	
	Giáo dục Tiểu học
	Thể Dục 
	
	20

	19
	Nguyễn Thị Hạnh
	09/02/1987
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Dạy thay
	
	23

	20
	Nguyễn Thị Thanh Thái
	20/09/1979
	
	
	x
	Kế toán
	
	Tổ trưởng Tổ VP
	

	21
	Vương Thị Thúy Hằng
	20/08/1986
	
	
	x
	Hành chính
	VT + Thủ quỹ + bán trú
	
	

	22
	Lê Thị Hường
	02/10/1983
	
	
	x
	Thư viện
	Thư viện, tin bài
	
	

	23
	Nguyễn Thị Hoài
	
	
	x
	
	Y tế
	Y tế, dọn VS khu hiệu bộ.
	
	


                            

                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Nguyễn Thị Xầm
